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Lêi nãi ®Çu 

TCVN 7199: 2007 thay thÕ TCVN 7199: 2002. 

TCVN 7199: 2007 hoµn toµn phï hîp víi Quy ®Þnh kü thuËt chung cña 

tæ chøc m· sè m· v¹ch quèc tÕ (GS1 General Specification). 

TCVN 7199: 2007 do TiÓu Ban kü thuËt Tiªu chuÈn TCVN/JTC1/SC31 

"Thu thËp d÷ liÖu tù ®éng" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng 

ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ c«ng bè. 
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T I ª u   c h u È n  q u è c   g i a                                          tcvn 7199: 2007 

XuÊt b¶n lÇn 2 

 

 

 

 

 

Ph©n ñịnh vµ thu thËp dữ liệu tự ñộng – M% sè ñịa ñiểm toµn cÇu 

GS1 – Yªu cÇu kü thuËt  

Automatic identification and data capture – GS1 Global Location Number – Specification 
 
 

1   Ph¹m vi ¸p dông 

1.1   Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt vµ cÊu tróc ®èi víi m· sè tiªu chuÈn 13 ch÷ sè 

(EAN/UCC 13) ®Ó ph©n ®Þnh ®¬n nhÊt ®Þa ®iÓm, tæ chøc (c¬ quan), ®−îc chÊp nhËn trªn ph¹m vi quèc 

tÕ vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña Tæ chøc GS1 quèc tÕ.  

1.2   M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu GS1 ñược sử dụng ñể phân ñịnh ñơn nhất và rõ ràng các vị trí (ñịa ñiểm 

hoặc vị thế pháp nhân) cần ñược phân ñịnh thống nhất ñể sử dụng trong chuỗi cung ứng. ðây là tiền ñề 

cho hoạt ñộng thương mại ñiện tử có hiệu quả giữa các ñối tác thương mại (ví dụ: EDI; danh mục ñiện 

tử); M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu GS1 còn ñược sử dụng trong quá trình kiểm soát, phân phối, giao nhận, 

vận chuyển hàng hóa và trong các lĩnh vực quản lý khác.  

2   Tµi liÖu viÖn dÉn 

C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau lµ rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông tiªu chuÈn. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn ghi 

n¨m c«ng bè th× ¸p dông b¶n ®−îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m c«ng bè th× ¸p 

dông phiªn b¶n míi nhÊt, bao gåm c¶ c¸c söa ®æi.  

TCVN 6754: 2007   M· sè m· v¹ch vËt phÈm – Sè ph©n ®Þnh øng dông GS1.  

TCVN 6939: 2007   M· sè vËt phÈm – M· sè th−¬ng phÈm toµn cÇu 13 ch÷ sè – Yªu cÇu kü thuËt. 

3   ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa vµ tõ viÕt t¾t 

3.1   ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa 

Tiªu chuÈn nµy sö dông c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa quy ®Þnh trong TCVN 6939: 2007, TCVN 6754: 2007 

vµ c¸c ®Þnh nghÜa sau:  
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3.1.1    

m% sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu GS1 (GS1 global location number) 

M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu GS1 lµ ch×a khãa ph©n ®Þnh cña GS1 bao gåm M· doanh nghiÖp GS1, sè ph©n 

®Þnh ®Þa ®iÓm vµ sè kiÓm tra dïng ®Ó ph©n ®Þnh c¸c ®Þa ®iÓm tù nhiªn hay c¸c thùc thÓ ph¸p lý. 

chó thÝch:   Thùc thÓ ph¸p lý cã thÓ lµ c¸c tæ chøc cã t− c¸ch ph¸p nh©n. 

3.1.2 

ðịa ñiểm tù nhiªn (Physical location) 

ðịa ñiểm tự nhiên là một ñiểm giao dịch với ñịa chỉ tự nhiên, chẳng hạn như: một phòng cụ thể trong 

một toà nhà, nhà kho, cổng nhà kho, bến chất hàng, ñiểm giao hàng, ... cũng gièng ñịa ñiểm hoạt ñộng 

như là: hòm thư trao ñổi dữ liệu ñiện tử. 

3.1.3 

Vị thế pháp nhân (legal entity) 

Tổ chức có tư cách pháp nhân tán thành Hệ thống GS1, chẳng hạn như toàn bộ công ty hoặc tổ chức 

trực thuộc, bao gồm các nhà cung ứng, tổ chức khách hàng, công ty cung ứng dịch vụ tài chính và các 

nhà vận chuyển. 

3.2   Tõ viÕt t¾t 

AI: Sè ph©n ®Þnh øng dông (Application identifier) 

AIDC: Ph©n ®Þnh vµ thu thËp d÷ liÖu tù ®éng (Automatic identification and data capture) 

EDI: Trao ñổi dữ liệu ñiện tử (Electronic data interchange) 

EPC: M· ®iÖn tö cho s¶n phÈm (Electronic product code) 

GLN: M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu (Global location number) 

GS1: Tæ chøc m· sè m· v¹ch quèc tÕ (First global system) 

GTIN: M· sè th−¬ng phÈm toµn cÇu (Global trade item number) 

SSCC: M· c«ngten¬ vËn chuyÓn theo xª-ri (Serial shipping container code) 

4   Yªu cÇu chung 

Tổ chức cấp mã số có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các ñối tác về tất cả các GLN liên quan ñến 

quan hệ thương mại. Cần ñặc biệt chú ý ñến trường hợp khi mà chủ sở hữu của công ty có sự thay ñổi.  

Trong các hoạt ñộng kinh doanh, GLN sẽ không còn ý nghĩa nếu như chúng không liên kết với các 

thuộc tính kinh doanh. Tất cả các Chuỗi yếu tố quy ñịnh trong ñiều 5.3.3 ñều chỉ ra cách thức sử dụng 

cụ thể của GLN ñược thể hiện bằng mã vạch. 
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Mỗi GLN ñều gắn với một hồ sơ ñơn nhất khác biệt với các hồ sơ khác ở trường dữ liệu ñược tạo lập 

ñể trả lời cho 3 câu hỏi sau: Ai? Làm gì? và ở ñâu?: 

-    “Ai“ thể hiện tổ chức kiểm soát hoặc sở hữu GLN.  

-   “Làm gì“ thể hiện ngữ cảnh của mối quan hệ của các dữ liệu liên quan.  

-   “Ở ñâu“ chỉ thị ñịa ñiểm của vị trí. 

5   Yªu cÇu kü thuËt 

5.1   CÊu tróc 

5.1.1   CÊu tróc d÷ liÖu EAN/UCC-13 ®−îc dïng cho GLN nh− nªu trong H×nh 1. Lưu ý rằng khi cấu trúc 

dữ liệu UCC-12 ñược sử dụng ñể tạo GLN thì cấu trúc dữ liệu UCC-12 này cần ñược xem là có số 0 ở 

trước. 

M· quèc gia GS1          Sè ph©n ®Þnh ®Þa ®iÓm Sè kiÓm tra 

     N1 N2 N3   N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 

trong ®ã: 

     N   thÓ hiÖn mét con sè.  

H×nh 1 – CÊu tróc cña GLN 

chó thÝch:   Sè kiÓm tra lµ ch÷ sè thø 13 ®−îc tÝnh tõ m−êi hai ch÷ sè ®øng tr−íc theo thuËt to¸n thèng nhÊt 

nh− c¸c b−íc nªu ë Phô lôc A.  

5.1.2   Khi sö dông, GLN th−êng ®øng sau c¸c sè ph©n ®Þnh øng dông AI (410); AI (411); AI (412); 

AI(414) nh− ®−îc quy ®Þnh trong ®iÒu 5.3.2. CÊu tróc sè ph©n ®Þnh øng dông AI ®−îc qui ®Þnh trong 

TCVN 6754: 2007. §Æt sau c¸c sè ph©n ®Þnh øng dông, kÕt cÊu vïng d÷ liÖu cña GLN trong m¸y tÝnh 

®−îc t¹o thµnh tõ m· quèc gia GS1, sè ph©n ®Þnh ®Þa ®iÓm vµ sè kiÓm tra.  

5.2   Nguyªn t¾c cÊp m%  

5.2.1   §èi víi tæ chøc ®· ®¨ng ký M· doanh nghiÖp GS1 ®Ó ¸p dông trªn vËt phÈm, nhãm 12 sè ®Çu 

gåm M· sè doanh nghiÖp GS1 (TCVN 6939 : 2007) vµ sè ph©n ®Þnh ®Þa ®iÓm do tæ chøc tù cÊp tõ ng©n 

hµng m· ph©n ®Þnh vËt phÈm cña m×nh vµ ®¨ng ký víi GS1 quèc gia. 

5.2.2   §èi víi tæ chøc chØ ®¨ng ký GLN cho môc ®Ých trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö, nhãm 12 sè ®Çu ®−îc 

GS1 quèc gia cÊp trùc tiÕp tõ ng©n hµng m· sè quèc gia (cã c¸c sè ®Çu lµ m· sè quèc gia) ®Ó ph©n 

®Þnh tæ chøc vµ/ hoÆc c¸c bé phËn cña tæ chøc ®ã. 
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5.2.3   Nguyên tắc chung là mỗi vị trí khác nhau phải có một GLN riêng biệt ñể phân ñịnh (ví dụ: mỗi  

cửa hàng của một tập ñoàn bán lẻ phải ñược cấp một GLN riêng biệt ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho 

việc giao nhận hàng có hiệu quả). 

Phương pháp thích hợp ñược sử dụng là phương pháp cấp GLN thông qua tổ chức cấp GLN. Phù hợp 

với thực hành tốt nhất, khuyến nghị rằng GLN nên ñược ấn ñịnh tại nơi sử dụng, thường là bên chủ 

thể của vị trí. Khi một GLN ñược cấp, nên ñảm bảo rằng: 

-   GLN ñó gắn kết với dữ liệu chủ về vị trí ñược phân ñịnh; 

-   Dữ liệu chủ này ñược thông báo cho các ñối tác thương mại biết một cách kịp thời; 

-   Các GLN ñược cấp theo trật tự và không cần có yếu tố phân loại. 

Một khi ñược ấn ñịnh tại nơi sử dụng, thường là bên chủ thể của vị trí, GLN trở thành mã số tham 

chiếu toàn cầu có thể ñược tất cả các bên liên quan sử dụng.  

GLN ñược cấp cho một ñối tượng nào ñó cần ñược chủ thể vị trí thông báo cho mọi bên liên quan 

trong chuỗi cung ứng biết trước  về một giao dịch/giao nhận ñể mọi hệ thống có thể sẵn sàng hợp tác. 

Các GLN là những chìa khoá tham chiếu ñể truy cập các thông tin cần thiết từ cơ sở dữ liệu. 

Các thông tin chi tiết (dữ liệu gắn kết) liên quan ñến GLN có thể thay ñổi theo thời gian. Dưới ñây là 

các trường hợp hoặc ví dụ chung về cấp GLN do có sự thay ñổi về ngữ cảnh hoặc ñiều kiện kinh 

doanh trong ñó ñã có mã số ñược thiết lập ngay từ ñầu. Xem Phụ lục B về quy tắc cấp GLN và viễn 

cảnh sử dụng GLN ñể biết về việc khi nào cần giữ nguyên và khi nào cần thay ñổi mã số GLN. Các quy 

tắc này ñều căn cứ vào những thực hành (thông lệ) kinh doanh. 

5.2.3.1   ðóng cửa, thành lập mới và sát nhập công ty: Sự thay ñổi chủ sở hữu 

Nếu một công ty bán một vị trí cho bên khác thì bên ñó có thể sử dụng hoặc không sử dụng các GLN 

của chủ sở hữu cũ và GLN cho ñịa chỉ gắn liền với chủ sở hữu cũ cần ñược huỷ bỏ. Nếu chủ sở hữu 

mới của ñịa chỉ này muốn phân ñịnh vị trí bằng GLN thì mã số mới cần ñược ấn ñịnh với việc sử dụng 

Mã doanh nghiệp GS1 của chủ sở hữu mới. Trong trường hợp này, chủ sở hữu mới cần ấn ñịnh một 

GLN mới trong thời hạn 1 năm sau khi mua. 

-   Nếu một công ty bán một vị trí cho bên khác thì GLN ñã ấn ñịnh không ñược ấn ñịnh lại (cho vị trí 

khác). 

-   Nếu một bên mua toàn bộ một công ty và việc mua này ñã bao hàm cả việc ấn ñịnh Mã doanh 

nghiệp GS1 ñược Tổ chức thành viên GS1 ñồng ý thì các GLN ñã ñược cấp có thể ñược sử dụng tiếp 

tục. 

-   Nếu một công ty bị chia tách khi mua thì chủ sở hữu mới cần ấn ñịnh các GLN mới. 

Ngoài ra, nếu sát nhập hai bộ phận trong một công ty mà hai bộ phận này ñã có các GLN riêng biệt 

trước khi sát nhập thì việc quyết ñịnh sử dụng một trong hai GLN ñó cần ñược thực hiện ñồng thời với 

việc cập nhật hồ sơ và huỷ bỏ GLN kia. 
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5.2.3.2   Bố trí lại 

Những bố trí lại trong cùng một toà nhà (ví dụ: một phòng, ban chuyển từ tầng 2 lên tầng 7 của toà 

nhà) hoặc những thay ñổi khác về ñịa chỉ có ảnh hưởng chút ít hoặc không có ảnh hưởng gì ñến 

những công việc như giao nhận hoặc thanh toán thì không cần phải ấn ñịnh GLN mới. Thông tin thay 

ñổi có thể ñược cập nhật và thông báo cho các ñối tác thương mại biết. Tuy nhiên, ñiểm giao dịch mà 

thay ñổi thì cần phải ấn ñịnh lại GLN mới. 

Khi mà một hoạt ñộng ñã ñịnh bị ñình chỉ ở một vị trí và ñược thay thế bởi một hoạt ñộng tương tự ở vị 

trí mới thì cần phải ấn ñịnh GLN mới. 

5.2.3.3   ðịa ñiểm và chủ sở hữu không thay ñổi còn các dữ liệu liên quan ñối với GLN cụ thể thì 

thay ñổi  

Nếu một thuộc tính liên quan ñến một GLN thay ñổi (ví dụ: trạm cho tàu vào cảng thay ñổi trong một 

nhà kho hoặc một xí nghiệp nhỏ bắt ñầu triển khai hoạt ñộng lập hoá ñơn ñiện tử) thì các thông tin chi 

tiết liên quan ñến GLN cần ñược bên chịu trách nhiệm về vị trí này thông báo cho các ñối tác thương 

mại biết. Bản thân GLN thì không thay ñổi. 

5.2.3.4   Kết nhóm các GLN 

Trong số các ứng dụng kinh doanh, hàng loạt các GLN có thể ñược tổ chức thành các nhóm hợp lý.  

VÍ DỤ: Hàng loạt các GLN có thể ñược ñặt ra cho tất cả các cửa hàng bán lẻ theo một nhóm ñã ñịnh trong một 

lĩnh vực ñã ñịnh, tất cả các cửa hàng bán lẻ có quầy dược phẩm trong ñó và tất cả các cửa hàng bán lẻ có quy 

mô lớn hơn một quy mô cụ thể nào ñó. Quá trình kinh doanh cụ thể sẽ xác ñịnh các nhóm hợp lý này. Mọi sự bổ 

sung hoặc loại bỏ khỏi nhóm này ñều không ảnh hưởng gì ñến việc ấn ñịnh các GLN. 

5.2.3.5   Các ñối tác thương mại chưa sử dụng GLN 

Bên chịu trách nhiệm về một vị trí sẽ ấn ñịnh GLN. ðiều này ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng của chuỗi 

cung ứng do GLN ñược ấn ñịnh tại nơi sử dụng và ñược sử dụng bởi tất cả các ñối tác thương mại. 

Mặc dù các GLN không thể mua bán ñược nhưng chúng có thể ñược sử dụng bởi các ñối tác thương 

mại bên thứ ba là bên, vì lý do nào ñó, không ấn ñịnh các GLN. Việc này  cũng tương tự như ñối với 

nhãn riêng của GTIN.  

VÍ DỤ: Trong hợp ñồng thuê dài hạn nơi chứa hàng, công ty thuê nơi chứa (bên thuê) có thể sử dụng GLN của 

mình hoặc yêu cầu GLN ñối với nơi chứa hàng này từ công ty cho thuê (bên cho thuê). Bên thuê  nơi chứa hàng  

có thể sử dụng GLN này cho vị trí cụ thể ñó cho tới khi nào họ còn thuê nơi ñó. Nghiêm cấm sử dụng các GLN 

của bên cho thuê ñối với bất kỳ vị trí nào khác hoặc cho ñối tác thương mại nào khác. 

5.2.3.6   Cấp l¹i GLN 

GLN ñã ñược sử dụng trước ñó hoặc ñã trở nên lỗi thời sẽ nhất thiết không ñược sử dụng lại cho vị trí 

khác trong khoảng thời gian ít nhất là 48 tháng. Khoảng thời gian này có thể kéo dài hơn theo yêu cầu 

của chính quyền, chẳng hạn như yêu cầu về lập hoá ñơn và nộp thuế hoặc yêu cầu liên quan ñến tính 
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chất của vị trí (ví dụ: kho chứa hàng ñợi nộp thuế). Khoảng thời gian này phải ñảm bảo cho tất cả các 

tham chiếu ñến GLN cũ ñều ñược các ñối tác thương mại loại bỏ khỏi các tệp (file) dữ liệu của mình. 

5.3   Nguyªn t¾c sö dông 

Mỗi tổ chức ñã  ñăng ký sử dụng GLN ñều có thể sử dụng các mã số GLN ñể phân ñịnh những vị trí 

trong giới hạn thành viên của mình. 

GLN ñược thiết kế ñể nâng cao hiệu năng của sự liên kết với các ñối tác thương mại và tạo ra giá trị 

gia tăng cho họ cũng như cho người tiêu dùng. Các dạng, loại vị trí có thể phân ñịnh bằng GLN là phân 

ñịnh vị thế pháp nhân và phân ñịnh ñịa ñiểm. 

5.3.1   Phân ñịnh vị thế pháp nhân 

Các pháp nhân yêu cầu sự phân ñịnh trong khuôn khổ các mạng kinh doanh ñiện tử (EDI; danh mục ñiện 

tử). Việc sử dụng các GLN trong những phạm vi này ñược thực hiện bởi một bên cụ thể ñóng vai trò 

quan trọng trong khuôn khổ yêu cầu ñối với quá trình kinh doanh ñã ñịnh. GLN có thể ñược sử dụng làm 

chìa khoá phân ñịnh ñể tiếp cận các dữ liệu chủ gắn kết với một giao dịch kinh doanh ñã ñịnh. 

Việc sử dụng GLN với vai trò một chìa khoá ñơn nhất ñể mở các dữ liệu chủ và ñược sử dụng trong  

các thông ñiệp giao dịch này làm cho các ứng dụng ñó trở nên có hiệu quả hơn và ñảm bảo ñộ chính 

xác cao của các dữ liệu. Việc sử dụng các mã số GLN cho các quá trình kinh doanh như vậy ñòi hỏi 

phải có người có trình ñộ thích hợp. 

5.3.2   Phân ñịnh ñịa ñiểm 

5.3.2.1   GLN ñể phân ñịnh ñịa ñiểm: AI (414) 

Một Chuỗi yếu tố cùng với AI (414) phân ñịnh ñịa ñiểm. ðiều này có nghĩa là Chuỗi yếu tố này  biểu 

diễn vị trí trong Vật mang dữ liệu. Các ñịa ñiểm có thể, ví dụ, là một căn phòng, một cửa của nhà kho, 

một phòng chụp X quang trong một bệnh viện hoặc một ñiểm kiểm soát. 

Chuỗi yếu tố này có thể ñược sử dụng ñể lập hồ sơ và xác nhận sự hiện hữu tại một vị trí ñã ñịnh với 

mục ñích nào ñó. Một trường tương ñương sẽ lưu giữ thông tin này trong các thông ñiệp ñiện tử. 

Một ứng dụng ñiển hình về sử dụng Chuỗi yếu tố này là việc phân ñịnh khu vực nhà kho thành ñiểm 

giao nhận hàng. Người lái xe ñược chỉ dẫn ñi ñến một khu vực nhà kho ñã ñịnh và GLN phân ñịnh khu 

vực nhà kho này và GTIN hoặc SSCC phân ñịnh các hàng hoá ñược quét một khi việc giao nhận ñược 

thực hiện tại vị trí ñó. Thông ñiệp ñiện tử từ máy quét sẽ ñược sử dụng sau ñó ñể cập nhật tự ñộng hệ 

thống quản lý hàng lưu kho về việc giao nhận này. 

5.3.2.2   Mở rộng GLN ñể xác ñịnh mối quan hệ 

Việc sử dụng GLN Mở rộng ñược giới hạn trong phạm vi nội bộ. ðể giao tiếp giữa các ñối tác thương 

mại, sử dụng một GLN theo các quy tắc ñã quy ñịnh trong Phụ lục B. GLN Mở rộng sẽ không ñược 

thông báo cho các ñối tác thương mại biết trừ khi có thoả thuận lẫn nhau. 
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Khả năng cung cấp  GLN Mở rộng ñược hy vọng là một yêu cầu quan trọng trong kinh doanh cùng với 

mạng EPC. Các vị trí hiện ñã có GLN có thể còn sử dụng thành phần mở rộng GLN tùy chọn ñể phân 

biệt những vị trí ñơn nhất (vị trí bảo quản cụ thể, vị trí cửa kho, giá, ngăn...). Tuy nhiên, một công ty 

nào ñó có thể chọn việc ấn ñịnh một GLN ñơn nhất mà không có thành phần mở rộng làm cách ñể 

phân ñịnh các vị trí này. 

Thành phần mở rộng ñược sử dụng ñể phân ñịnh các ñịa ñiểm nội bộ bên trong một vị trí ñã ñược 

phân ñịnh trước ñó bằng GLN (kho, phân xưởng, toà nhà,...). 

GLN cộng với thành phần mở rộng không ñược sử dụng ñể phân ñịnh nhiều hơn một nơi (vị trí). 

5.3.3   ðịnh GLN theo Hoạt ñộng Kinh doanh 

5.3.3.1   GLN về Vận chuyển ñến-Giao hàng ñến: AI (410) 

Một Chuỗi yếu tố với AI (410) thể hiện GLN về người nhận một ñơn vị hậu cần nào ñó. GLN thể hiện 

ñịa chỉ nơi mà một hàng hoá cụ thể nào ñó sẽ ñược giao nhận. Chuỗi yếu tố này ñược sử dụng trong 

các hoạt ñộng vận chuyển tại một công ñoạn. Một ñơn vị hậu cần có thể có  một ký hiệu mã vạch mang 

GLN của nơi ñến ñã ñịnh của ñơn vị ñó. Khi quét Chuỗi yếu tố này, dữ liệu ñược truyền có thể ñược 

sử dụng ñể khôi phục lại ñịa chỉ ñó và/hoặc ñể chọn ra mặt hàng theo ñịa chỉ nơi ñến. 

5.3.3.2   GLN về Vận ñơn ñến-Chuyến hàng ñến: AI (411) 

Một Chuỗi yếu tố với AI (411) thể hiện GLN của ñịa chỉ  người nhận một chuyến hàng nào ñó. GLN thể 

hiện tên và ñịa chỉ của một ñối tác kinh doanh là thể nhân nhận chuyến hàng  và bao gồm các thông tin 

kế toán liên quan có thể sẽ ñược sử dụng khi có yêu cầu. 

5.3.3.3   GLN về Mua hàng từ: AI (412) 

Trong kinh doanh, ñôi khi cần phải biết một mặt hàng cụ thể ñược mua từ ñâu. ðược áp dụng ñối với 

một mặt hàng, Chuỗi yếu tố với AI (412) ñưa ra GLN về công ty ñã bán mặt hàng ñó. 

5.3.3.4   GLN về Chuyên chở cho-Giao hàng cho-Chuyển hàng ñến: AI (413) 

Một Chuỗi yếu tố với AI (413) ñược sử dụng bởi người nhận hàng ñể xác ñịnh nơi ñến cuối cùng nội 

bộ hoặc tiếp sau của một ñơn vị hàng. 

Việc cho phép giao hàng theo chiều ngang là một ứng dụng ñiển hình có sử dụng Chuỗi yếu tố này. Ở 

ñây, một ký hiệu mã vạch mang Chuỗi yếu tố AI (410) ñược gắn trên ñơn vị hậu cần tại ñiểm tạo lập ñể 

chỉ hướng chuyển hàng hoá tới nơi trung gian (ví dụ: trung tâm phân phối). Chuỗi yếu tố AI (413) này 

còn ñược mang bởi ký hiệu mã vạch ñể chỉ hướng chuyển hàng hoá tới nơi ñến cuối cùng của chúng 

(ví dụ: cửa hàng bán lẻ). 

5.3.3.5   GLN về Bên lập hoá ñơn: (AI (415) 

Một Chuỗi yếu tố với AI (415) ñược sử dụng ñể thể hiện GLN của Bên lập hóa ñơn. GLN là thông tin 

bắt buộc ñối với ứng dụng theo dõi việc thanh toán. 
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6   M% v¹ch thÓ hiÖn  

GLN ñược sử dụng ñể phân ñịnh một ñịa ñiểm và, nếu cần, có thể ñược mã hoá bằng mã vạch sử 

dụng Mã số phân ñịnh ứng dụng thích hợp như ñược quy ñịnh ở ñiều 5.3. 

Mã vạch ñược dùng ñể thể hiện GLN là Mã vạch GS1-128.  

Khi mã hoá GLN, các ký hiệu Mã vạch GS1-128 cần ñược in theo kích thước X trong khoảng 0,25 mm 

(0,00984 in.) và 1,016 mm (0,040 in.).  

7   Quy ®Þnh kh¸c vÒ th«ng tin g¾n kÕt víi GLN    

Các dữ liệu chủ về một vị trí cần ñược thiết lập trên tệp (file) trong máy tính và GLN khi ñó có thể ñược 

sử dụng ñể tạo ñiều kiện cho việc trao ñổi thông tin có hiệu quả. Có nhiều Nhà cung cấp dịch vụ cung 

cấp các giải pháp về trao ñổi thông tin có hiệu quả ñối với các thông tin dữ liệu chủ gắn kết với một 

GLN ở cấp ñộ toàn cầu hoặc khu vực. 

Một ví dụ về loại thông tin lưu giữ bao gồm tên ñầy ñủ và ñịa chỉ của bên ñối tác thương mại, thông tin 

chi tiết về tài khoản ngân hàng, phòng bán hàng và mô tả chung về công ty. 

Thông tin gắn kết với từng GLN ñược lưu giữ nội bộ bới các ñối tác thương mại hoặc trên các cơ sở 

dữ liệu trung tâm. Nếu như vị trí thay ñổi và các thông tin chi tiết không thay ñổi thì việc thông báo hoặc 

giao hàng sẽ ñược thực hiện tại ñịa chỉ ñược lưu giữ trên tệp dữ liệu. Vì vậy, ñối với các tổ chức, cần 

duy trì việc thông báo ñể các ñối tác thương mại biết về bất kỳ sự thay ñổi thông tin nào gắn kết với 

GLN.  Xem Phụ lục B về các quy tắc cấp GLN và viễn cảnh khi mà các thay ñổi vị trí hoặc thuộc tính 

liên quan ñến GLN có thể dẫn tới việc cần có GLN mới. 

Trong Hệ thống GS1, GLN và GTIN (Mã số Thương phẩm Toàn cầu) là 2 mã số phân ñịnh dữ liệu 

khác biệt với nhau. Không hề có sự xung ñột  nào khi sử dụng nếu như chúng gồm có các chữ số 

giống nhau, Vật mang dữ liệu (trao ñổi thông tin ñiện tử, ký hiệu ñọc máy hoặc tần số radio) sẽ phân 

biệt hai mã số phân ñịnh này với nhau. Ví dụ: khi các mã số GLN ñược sử dụng trong AIDC và EDI thì 

ngữ cảnh sử dụng (Các mã số phân ñịnh và phân loại ứng dụng) sẽ loại trừ mọi sự hiểu sai. 
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Phô lôc A 

 (quy ®Þnh) 

C¸ch tÝnh sè kiÓm tra tiªu chuÈn cho c¸c cÊu tróc d÷ liÖu cña GS1 

 
 

ThuËt to¸n nµy lµ thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c cÊu tróc d÷ liÖu cña GS1 cã chiÒu dµi sè ký tù cè ®Þnh cÇn 

cã ch÷ sè kiÓm tra. 

 
 VÞ trÝ kÝ tù 
GTIN-8           N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

GTIN-12       N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 

GTIN-13      N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 

ITF-6             N1 N2 N3 N4 N5 N6 

ITF-14     N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 

17 ký tù  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 

18 ký tù N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

 Nh©n gi¸ trÞ t¹i mçi vÞ trÝ víi:   

 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  

 Céng dån c¸c kÕt qu¶ cho tæng   

 LÊy béi cña 10 gÇn tæng nhÊt trõ tæng ®−îc sè kiÓm tra  

 

VÝ dô c¸ch tÝnh sè kiÓm tra cho tr−êng gåm 18 ký tù 

VÞ trÝ N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

M· sè ch−a 

cã sè kiÓm tra 

 

3 

 

7 

 

6 

 

1 

 

0 

 

4 

 

2 

 

5 

 

0 

 

0 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

B−íc 1: nh©n × × × × × × × × × × × × × × × × × 

            Víi 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

B−íc 2: céng 

dån 

= = = = = = = = = = = = = = = = = 

C¸c kÕt qu¶ 

cho tæng 

9 7 18 1 0 4 6 5 0 0 6 1 6 3 12 5 18 = 

101 

B−íc 3: LÊy béi cña 10 gÇn tæng nhÊt (lµ 110) trõ tæng (lµ 101) ®−îc sè kiÓm tra (lµ 9) 

M· sè gåm sè 

kiÓm tra 

3 7 6 1 0 4 2 5 0 0 2 1 2 3 4 5 6 9 
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Phô lôc B 

 (tham khảo) 

Viễn cảnh về các quy tắc cấp GLN 
 

Xuất phát ñiểm của mỗi viễn cảnh là một GLN ñược ấn ñịnh một cách ñúng ñắn theo các quy tắc ñược 

mô tả trong ñiều 5.2. 

Các GLN ñược ấn ñịnh cho các ñịa ñiểm và vị thế pháp nhân cung cấp một chìa khóa ñể tiếp cận các 

dữ liệu chủ trong quá trình kinh doanh (ví dụ: ñơn hàng, hoá ñơn, giao nhận).  Các dữ liệu chủ sẽ 

ñược ấn ñịnh cho từng GLN ñể hỗ trợ cho quá trình kinh doanh. Các viễn cảnh dưới ñây minh hoạ cho 

sự thay ñổi trong quá trình kinh doanh hoặc dữ liệu thuộc tính gắn kết với GLN ñã ñịnh và thể hiện việc 

cần ấn ñịnh một GLN mới ñể biểu thị sự thay ñổi hoặc việc có thể sử dụng thông ñiệp về các quá trình 

kinh doanh khác ñể thông báo về sự thay ñổi GLN. 

Các GLN dự ñịnh ñể hỗ trợ các quá trình kinh doanh và ñược sử dụng ñể phân ñịnh các thực thể và tổ 

chức. Mỗi cơ sở kinh doanh riêng lẻ cần phải xác ñịnh xem có sử dụng cùng GLN cho nhiều quá trình 

kinh doanh hay không (ví dụ: một cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ có thể sử dụng một GLN cho ñặt 

hàng, giao nhận và lập hoá ñơn bởi vì các quá trình ñó ñều ñược thực hiện tại một vị trí, trong khi ñó 

một tổ chức ña quốc gia có thể ấn ñịnh GLN khác biệt cho từng vị trí trong tổ chức của mình). 

CHÚ THÍCH: Các quy tắc này dự kiến ñược sử dụng ở quy mô toàn cầu. Các ngoại lệ có thể có chỉ khi nào  

những yêu cầu pháp luật và pháp ñịnh ñịa phương bắt buộc không thể làm khác . 

 

Loại thay ñổi về vị trí GLN cho vị trí Giải thích 
Hệ quả do không 
áp dụng quy tắc 

B.1   Quy tắc chung 

B.1.1 Khi ñiểm tiếp 
cận (giao dịch) thay 
ñổi mà ở ñó cần có 
sự phân biệt vị trí này 
với vị trí khác ñể 
thông báo cho ñối tác 
thương mại biết. 

GLN mới. Các mã số GLN là chìa 
khoá ñể tiếp cận dữ liệu 
chủ gắn kết với vị trí ñã 
ñịnh. Khi các vị trí cần 
ñược phân biệt bởi ñối 
tác thương mại thì cần có 
một mã số GLN khác. 

ðối tác thương mại không thể phân 
biệt vị trí này với vị trí khác. 

B.1.2 Tư cách pháp 
nhân thay ñổi sau sự 
sát nhập một phần 
hoặc thành lập bộ 
phận mới. 

GLN mới sử dụng 
Mã doanh nghiệp 
GS1 của công ty 
mua (khi công ty 
mua không kế thừa 
trách nhiệm của tổ 
chức ñược mua).  

Khi một tổ chức mua một 
phần của tổ chức khác 
thì cần thay ñổi các mã 
số GLN trong vòng 1 
năm. 

Sau khi mua một phần của một 
công ty, cần thay ñổi các mã số 
GLN và toàn bộ các mã số phân 
ñịnh khác theo Hệ thống GS1 ñể 
thể hiện Tiền tố công ty GS1 của tổ 
chức mua. 

B.1.3 Tư cách pháp 
nhân thay ñổi sau khi 
sát nhập toàn bộ hoặc 
thành lập mới hoàn 
toàn. 

Có thể giữ lại GLN. Khi một tổ chức mua 
toàn bộ một tổ chức khác 
thì có thể phải chịu trách 
nhiệm về Mã doanh 
nghiệp GS1 và có thể 
tiếp tục sử dụng các GLN 
hiện có. 

 

Khi hoàn thành việc mua này, trách 
nhiệm ñối với Mã doanh nghiệp 
GS1 của công ty ñược mua cũng 
sẽ ñược chuyển giao cho bên mua. 
Bên mua khi ñó có thể sử dụng các 
GLN hiện có hoặc thay ñổi chúng 
tuỳ theo yêu cầu kinh doanh.  
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B.1.4 Một ñối tác 
thương mại mới bắt 
ñầu có quan hệ/ gửi 
hàng ñến một vị trí 
hiện có.  

Giữ nguyên GLN. Sự thay ñổi không hề 
ảnh hưởng tới các ñối 
tác trong chuỗi cung ứng 
hiện có. Các ñối tác 
thương mại mới có thể 
sử dụng GLN hiện có. 

Xuất hiện hàng loạt những thay ñổi 
về GLN trong chuỗi cung ứng do có 
sự thay ñổi nào về quan hệ ñối tác 
thương mại cũng ñòi hỏi  phải có 
GLN mới. ðiều này dẫn tới chi phí 
không cần thiết. 

B.2   Tạo lập các vị trí mới 

B.2.1 Mua/Tạo lập/sử 
dụng vị trí mới. 

GLN mới. ðịa chỉ giao dịch mới cần 
ñược phân ñịnh riêng 
cho các quá trình hoạt 
ñộng. 

Không thể thông báo thông tin một 
cách có hiệu quả cho các ñối tác 
thương mại. 

B.2.2 Việc có thêm 
một hoạt ñộng hoặc 
một toà nhà mới tại 
nơi hiện thời nhưng 
không có ảnh hưởng 
lớn tới hoạt ñộng 
chung (ví dụ: khu văn 
phòng mới, phòng 
quan hệ khách hàng 
mới, một doanh 
nghiệp vừa và nhỏ 
hoạt ñộng trong cùng 
toà nhà).  

Cùng một GLN.  Không hề ảnh hưởng tới 
quan hệ ñối tác thương 
mại hoặc hoạt ñộng và 
giao tiếp nội bộ. 

Xuất hiện hàng loạt những thay ñổi 
về GLN trong chuỗi cung ứng do 
thay ñổi nào về quan hệ ñối tác 
thương mại cũng ñòi hỏi phải có 
GLN mới. ðiều này dẫn tới chi phí 
không cần thiết. 

B.3   Sự thay ñổi nhỏ ñối với vị trí hiện thời 

Thay ñổi nhỏ. Sự cập nhật ñối với thông tin về thuộc tính gắn kết với mã số GLN ñã ñịnh không liên 
quan trực tiếp với các ñối tác thương mại vì ñó chỉ là thông tin bổ sung (chứ không phải 
thông tin thay thế) cho thông tin hiện thời. Các quá trình kinh doanh hiện thời có thể 
ñược tăng cường chứ không trở nên lỗi thời (lạc hậu) khi có sự cập nhật thông tin này. 

B.3.1 Sự thay ñổi nhỏ 
trong tên công ty (ví 
dụ: từ John Smith Ltd. 
ñổi thành J Smith 
Ltd). 

Cùng một GLN. Sự thay ñổi này không hề 
có ảnh hưởng gì ñến các 
ñối tác trong chuỗi cung 
ứng hoặc các cơ quan 
pháp luật quốc gia nơi 
công ty ñã ñăng ký hoạt 
ñộng. 

 

Sự thay ñổi GLN không cần thiết. 

B.3.2 Những thay ñổi 
nhỏ trong ñịa chỉ của 
ñịa ñiểm (chuyển ñến 
tầng khác trong cùng 
một toà nhà, chuyển 
ñến toà nhà khác 
trong cùng một khuôn 
viên). 

Cùng một GLN (nếu 
số phòng/số hiệu 
tầng ñã ñược thông 
báo cho các ñối tác 
thương mại biết, sau 
ñó công ty có thể 
cân nhắc việc thay 
ñổi GLN). 

Có ảnh hưởng nhỏ ñến 
các ñối tác thương mại. 
Sự thay ñổi ñịa chỉ có thể 
ñược thông báo bằng 
thông ñiệp kinh doanh tới 
các ñối tác thương mại. 
Không cần thiết phải có 
GLN mới. 

 

Thời gian và chi phí không cần thiết 
cho cả hai bên trong việc thay ñổi 
GLN và chỉnh sửa hệ thống. 

B.3.2.1 Thay ñổi về 
mã thư tín, tên thành 
phố/ thị trấn hoặc 
ñường phố nhưng ñịa 
chỉ ñịa ñiểm không 
thay ñổi. 

Cùng một GLN. ñịa chỉ ñịa ñiểm không 
thay ñổi, do ñó không có 
ảnh hưởng gì ñối với việc 
sử dụng mã thư tín 
mới/cũ của ñối tác 
thương mại. Mã thư tín 
mới cần ñược thông báo 
như là một thuộc tính 
thay ñổi. 

 

Sự thay ñổi GLN không cần thiết. 
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B.3.2.2 Thay ñổi về vị 
thế pháp nhân (ví dụ: 
mã thư tín, ñịa chỉ 
ñường phố, thành 
phố). 

Cùng một GLN. Do vị trí này không ñược 
sử dụng trên thực tế nên 
những thay ñổi không có 
ảnh hưởng ngay ñến ñối 
tác thương mại. 

Sự thay ñổi GLN không cần thiết. 

B.3.2.3 Thay ñổi về vị 
thế pháp nhân cùng 
với thay ñổi về ñịa 
ñiểm. 

GLN mới tuỳ thuộc 
vào trạng thái thay 
ñổi ñịa chỉ (Xem 
những thay ñổi về 
ñịa chỉ ñịa ñiểm ñể 
biết thêm thông tin). 

Mọi sự thay ñổi về ñịa 
ñiểm ñều tác ñộng ñến 
ñối tác thương mại (Xem 
GLN về ñịa ñiểm ñể biết 
thêm thông tin). 

Các ñối tác thương mại không 
ñược thông báo  thông tin mới. 

B.3.3 Chuyển dịch 
pháp nhân ñến một 
quốc gia mới. 

GLN mới. Các  ảnh hưởng về ñăng 
ký công ty, yêu cầu thuế 
và pháp luật. 

Các ñối tác thương mại không 
ñược thông báo thông tin mới. 

B.3.4 Lộ trình giao 
nhận không cần phải 
quản lý riêng rẽ. 

Cùng một GLN. Không hề ảnh hưởng 
ñến ñối tác thương mại. 

Sự thay ñổi GLN không cần thiết. 

B.3.5 Thông tin mới/ 
Thay ñổi thông tin liên 
quan ñến ñầu mối liên 
hệ (phòng/ ban, e-
mail, ñiện thoại, fax).  

Cùng một GLN. Sự thay ñổi có ảnh 
hưởng nhỏ ñến các ñối 
tác của chuỗi cung ứng 
hiện thời. Sự thay ñổi về 
các thông tin chi tiết có 
thể ñược thông báo như 
là một thuộc tính thay ñổi 
của GLN. 

 

Sự thay ñổi GLN không cần thiết. 

B.3.6 Bố sung các 
ñiều khoản về giao 
nhận hoặc vận 
chuyển. 

Cùng một GLN. Không ảnh hưởng ngay 
ñến các ñối tác thương 
mại; tuy nhiên, ñiều này 
cần ñược thông báo như 
là một thuộc tính thay 
ñổi. 

 

Ảnh hưởng ñến hiệu quả của mối 
quan hệ thương mại. 

B.3.7 Thay ñổi quy 
ñịnh về phương tiện, 
ñiều kiện (ví dụ: bắt 
ñầu/kết thúc giai ñoạn 
hiệu lực/hiện hữu của 
quan hệ liên kết, giờ 
và ngày làm việc). 

 

Cùng một GLN. Không ảnh hưởng ngay 
ñến các ñối tác thương 
mại; tuy nhiên, ñiều này 
cần ñược thông báo như 
là một thuộc tính thay 
ñổi. 

Ảnh hưởng ñến hiệu quả của mối 
quan hệ thương mại. 

B.3.8 Thay ñổi về ñiều 
kiện lịch trình giao 
nhận (kế hoạch, tần 
suất và thời gian giao 
nhận). 

Cùng một GLN. Không ảnh hưởng ngay 
ñến các ñối tác thương 
mại; tuy nhiên, ñiều này 
cần ñược thông báo như 
là một thuộc tính thay 
ñổi. 

 

Ảnh hưởng ñến hiệu quả của mối 
quan hệ thương mại. 

B.3.9 Thay ñổi mô tả 
sơ lược về quản lý 
hoạch ñịnh (chiến 
lược vận chuyển, quy 
tắc an toàn trong lưu 
kho). 

Cùng một GLN. Không ảnh hưởng ngay 
ñến các ñối tác thương 
mại; tuy nhiên, ñiều này 
cần ñược thông báo như 
là một thuộc tính thay 
ñổi. 

 

Ảnh hưởng ñến hiệu quả của mối 
quan hệ thương mại. 
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B.3.10 Thay ñổi thông 
tin tài chính. 

Cùng một GLN. Không ảnh hưởng ngay 
ñến các ñối tác thương 
mại. 

 

Tần suất thay ñổi thông tin tài chính 
không thể quản lý ñược nếu GLN lại 
ñược thay ñổi theo sự thay ñổi ñó. 

B.3.10.1 Thay ñổi 
ñiều khoản thanh toán 
(ví dụ: hạ giá, ngày cố 
ñịnh, thanh toán ngay, 
thanh toán vào ngày 
quy ñịnh, khoảng thời 
gian thanh toán). 

 

Cùng một GLN. Thông báo thông tin này 
cho ñối tác thương mại 
biết bằng thông ñiệp kinh 
doanh. 

Sự thay ñổi GLN không cần thiết. 

B.3.10.2 Thay ñổi giá 
chiết khấu (ví dụ: 
lượng tiền (nợ tối 
thiểu, tiền tệ), loại 
hình thanh toán, giá 
chiết khấu, hàng hoá 
tự do, chi phí bao 
gói). 

 

Cùng một GLN. Thông báo thông tin này 
cho ñối tác thương mại 
biết bằng thông ñiệp kinh 
doanh. 

Sự thay ñổi GLN không cần thiết. 

B.3.10.3 Thay ñổi 
thông tin về tổ chức 
tài chính (ví dụ: số tài 
khoản, tên và mã số 
tổ chức tài chính). 

 

Cùng một GLN. Thông báo thông tin này 
cho ñối tác thương mại 
biết bằng thông ñiệp kinh 
doanh. 

Sự thay ñổi GLN không cần thiết. 

B.4   Thay ñổi lớn ñối với vị trí hiện thời 

Thay ñổi lớn. Thay ñổi lớn là thay ñổi ñòi hỏi các ñối tác thương mại phải phân biệt, trong phạm vi hệ 
thống của họ, giữa vị trí “cũ” và vị trí “mới” ñã ñược phân ñịnh bằng GLN.  

 

B.4.1 Sự thay ñổi lớn 
về ñiểm tiếp cận (giao 
dịch) vị trí (ví dụ: 
chuyển ñến vị trí mới 
bên ngoài toà nhà 
hoặc nơi làm việc 
hiện thời). 

GLN mới. Sự thay ñổi này có ảnh 
hưởng lớn tới các ñối tác 
trong chuỗi cung ứng; 
các ñối tác này thực hiện 
việc cung ứng và giao 
dịch thương mại với vị trí 
ñó. Vị trí mới cần ñược 
phân ñịnh riêng biệt ñể 
kinh doanh có hiệu quả 
với công ty ñó.  

 

Không phân ñịnh ñược các vị trí 
riêng biệt trong chuỗi cung ứng. 

B.4.1.1 Thay ñổi ñịa 
chỉ của ñịa ñiểm (ví 
dụ: thành phố mới, thị 
trấn mới, quốc gia 
mới). 

GLN mới. ðịa ñiểm hoàn toàn khác 
và cần phân ñịnh riêng 
nhằm mục ñích xác ñịnh 
lộ trình và các hoạt ñộng.  

Không phân ñịnh ñược các vị trí 
riêng biệt trong chuỗi cung ứng. 
Giao nhận không ñúng nơi, giảm 
hiệu quả và khả năng giao nhận 
ñúng lúc. 

B.4.1.2 Thay ñổi vị thế 
pháp nhân cùng với 
ñịa ñiểm. 

 

GLN mới phụ thuộc 
vào hiện trạng của 
sự thay ñổi ñịa chỉ 
(Xem thay ñổi về ñịa 
ñiểm ñể biết thêm 
thông tin). 

 

Mọi sự thay ñổi về ñịa 
ñiểm ñều tác ñộng ñến 
các ñối tác thương mại 
(Xem GLN về ñịa ñiểm 
ñể biết thêm thông tin). 

Các ñối tác thương mại không 
ñược cung cấp thông tin mới. 
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B.4.2 Lộ trình giao 
nhận – các lộ trình  
ñến hoặc ñi khác 
nhau từ bên mua/bên 
bán cần ñược phân 
ñịnh riêng rẽ vì các 
mục ñích pháp chế, 
công nghiệp, tác 
nghiệp và nội bộ (ví 
dụ: hàng ñông lạnh 
ñược giao ñến cùng 
một ñiểm nhận nhưng 
phải ñược chuyển 
ngay ñến khu vực 
thích hợp (nơi xử lý 
ñông lạnh). Ví dụ liên 
quan ñến pháp luật: ở 
Mỹ, các mặt hàng 
thuốc lá, bánh kẹo và 
ñồ uống phải ñược 
tách riêng khi phân 
phối. 

GLN mới (ñược cấp 
theo ñề nghị của ñối 
tác thương mại). 

Việc phân ñịnh riêng biệt 
là rất cần thiết ñối với 
hoạt ñộng của chủ sở 
hữu GLN. Cần lưu ý rằng 
nếu chỉ có một bên (ví 
dụ: bên mua) yêu cầu 
phân tách lộ trình gửi 
hàng thì bên kia (ví dụ: 
bên bán) không ñược uỷ 
thác vào việc tách quá 
trình nội bộ của mình. 
Thay vì làm như vậy họ 
có thể phân tách các 
hàng giao bằng cách sử 
dụng các mã số GLN của 
bên nhận mà họ ñã ñược 
thông báo trước.      

Nếu một công ty có thể có 
nhiều mã số GLN sử dụng 
nội bộ thì nên thông báo 
về các mã số GLN cho 
cùng một vị trí/mục ñích 
nhằm sử dụng một số 
trong ñó ñể tránh cho bên 
bán phải quản lý nhiều mã 
số GLN của bên thứ ba.  

 

 

Không thể theo dõi ñược sự vận 
ñộng của dây chuyền sản phẩm 
trong hoạt ñộng của mình; khó mà 
ñáp ứng ñược các yêu cầu luật 
ñịnh.  

 

 

 

B.4.3 Vị trí bị chia 
tách và một phần của 
vị trí này ñược cho 
thực thể pháp nhân 
khác thuê (ví dụ: một 
cửa hàng bán lẻ có 
thể có quầy dược 
phẩm cho thuê, do ñó, 
hai pháp nhân khác 
nhau có thể cùng hoạt 
ñộng tại một vị trí). 

Mã số GLN mới (ñối 
với phần cho pháp 
nhân khác thuê). 

Cùng một GLN (ñối 
với phần vị trí mà 
chủ sở hữu GLN sử 
dụng). 

Không ảnh hưởng ñến 
các ñối tác thương mại 
của chủ sở hữu GLN, tuy 
nhiên cần có GLN riêng 
biệt cho vị trí cho thuê 
nhằm mục ñích quản lý 
và ñể tránh sự nhầm lẫn 
cho các ñối tác thương 
mại của cả hai công ty. 

GLN không thể bán hoặc 
cho thực thể pháp nhân 
khác mượn. 

 

 

Nhầm lẫn giữa các ñối tác thương 
mại, ranh giới trao ñổi kinh doanh 
không rõ ràng, và không phân biệt 
rõ về trách nhiệm pháp lý. 

 

 

 

B.4.4 Thay ñổi thực 
thể pháp nhân cho 
thuê (cấp quyền kinh 
doanh) cơ ngơi, tài 
sản của bên thứ ba. 

Mã số GLN mới 
(GLN ñược ấn ñịnh 
bởi thực thể pháp 
nhân nhận thuê). 

Người thuê cần ấn ñịnh 
mã số GLN riêng ñể 
phân ñịnh vị trí của mình 
với vị trí của công ty sở 
hữu tài sản. GLN ñược 
ấn ñịnh và phải ñược nêu 
trong hợp ñồng thuê 
mướn. 

Không ñược bán, cho thuê 
hoặc cho mượn GLN. 

 

 

 

Nếu “người thuê” sử dụng GLN do 
chủ sở hữu ấn ñịnh thì chủ sở hữu 
ñó khó mà theo dõi ñược việc cho 
thuê vị trí trước ñó. Ngoài ra, nếu 
một tổ chức bên ngoài muốn theo 
dõi công ty “thuê” thì việc tìm kiếm 
sẽ chỉ dẫn tới (các) tổ chức khác.  
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B.4.5 Thay ñổi lớn về 
tên công ty (ví dụ: từ 
John Smith thành 
Bitter Ltd.). 

Cùng một GLN. Mặc dù ñiều này sẽ có 
ảnh hưởng ñến các ñối 
tác thương mại và cơ 
quan ñăng ký công ty 
nhưng lại không ảnh 
hưởng ñến quan hệ 
thương mại và có thể 
thông báo bằng hình 
thức ñiện tử về các thay 
ñổi ñó cho tất cả các bên 
liên quan biết. 

 

Sự thay ñổi GLN không cần thiết. 

B.4.6 Thay ñổi lớn về 
quan hệ/vị trí ảnh 
hưởng ñến các ñối 
tác thương mại 
và/hoặc các yêu cầu 
truy tìm nguồn gốc (ví 
dụ: kho/trạm ñông 
lạnh thay ñổi ñể chỉ 
nhận hàng khô hoặc 
kho thực phẩm thay 
ñổi thành kho dược 
phẩm). 

 

GLN mới. Hiện trạng của mối quan 
hệ và sử dụng GLN với 
các ñối tác thương mại bị 
tác ñộng bởi sự thay ñổi 
ñó. Nếu không có ảnh 
hưởng gì ñối với mối 
quan hệ với ñối tác 
thương mại thì cũng 
không cần thiết phải có 
mã số GLN mới. 

Không thể theo dõi ñược chuyển 
ñộng của sản phẩm một cách có 
hiệu quả; khó mà ñáp ứng ñược 
các yêu cầu luật ñịnh. 

B.4.7 Thay ñổi nhỏ về 
quan hệ/ vị trí ảnh 
hưởng ñến các ñối 
tác thương mại 
và/hoặc các yêu cầu 
truy tìm nguồn gốc (ví 
dụ: chỉ sử dụng nội bộ 
và không thông báo 
cho bên ngoài biết, 
chẳng hạn chuyển ñổi 
kho thành cửa hàng 
bán lẻ hoặc thay ñổi 
việc sử dụng ngăn, 
giá trong kho hàng). 

Cùng một GLN. Không ảnh hưởng ñến 
mối quan hệ với ñối tác 
thương mại. 

Sự thay ñổi GLN không cần thiết. 
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Th− môc tµi liÖu tham kh¶o 
 
 

[1]   GS1 General Specification (Quy ®Þnh kü thuËt chung cña GS1) cña tæ chøc GS1 quèc tÕ. 
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